  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ                                   Môn : Tiếng Việt   - Lớp 5                                                  
                                                                                  ( Thời gian làm bài : 90 phút)
 
I.Kiểm tra đọc: 
  1. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm )  
- Đọc các bài tâp đọc từ tuần 19 đến tuần 27- SGK. Trả lời một câu hỏi GV đưa ra
  2. Kiểm tra đọc hiểu  ( 7 điểm)
                                            Phong cảnh đền Hùng                 
	Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa. Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa.
	Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh. Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên trái là đỉnh Ba Vì vòi vọi, nơi Mị Nương - con gái vua Hùng Vương thứ 18 - theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao...
         Trước đền Thượng có một cột đá cao đến năm gang, rộng khoảng ba tấc. Theo ngọc phả, trước khi dời đô về Phong Khê, An Dương Vương đã dựng mốc đá đó, thề với các vua Hùng giữ vững giang sơn. Lần theo lối cũ đến lưng chừng núi có đền Trung thờ 18 chi vua Hùng. Những cành hoa đại cổ thụ toả hương thơm, những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ che mát cho con cháu về thăm đất Tổ...
       Đọc thầm đoạn văn -  suy nghĩ khoanh vào câu trả lời đúng:
1. Đền Thượng nằm ở đâu  ?
     A.   Núi Ba Vì                     B. Núi Nghĩa Lĩnh             C. Núi Tam Đảo
 2. An Dương Vương dựng cột đá trước đền Hùng vào lúc nào ? 
       A. Trước khi dời đô về Phong Khê.
       B. Sau khi Phù Đổng giúp vua Hùng đánh tan giặc Ân.
       C. Sau khi công chúa Mị Nương mất.
  3.    Hai câu văn đầu trong đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng cách nào?
   A. Thay thế từ ngữ.                        B. Bằng từ ngữ nối.                       C. Lặp lại từ ngữ.                              
  4. Đoạn văn trên, có mấy câu ghép ?
        A. 2 câu                                       B. 3 câu                                    C. 4 câu
  5.  Chủ ngữ trong câu “ Những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ che mát cho con cháu về thăm đất Tổ.” là:
      A. Những gốc thông già.           
      B. Gốc thông già.
      C. Những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ.
6. Đặt một câu ghép có dùng cặp quan hệ từ : chẳng những....mà....
7. Tìm quan hệ từ điền vào chỗ chấm:
  - Minh chăm chỉ, hiền lành....... Quang thì lười biếng, nghịch ngợm.
8. Xác định  các vế câu trong câu ghép sau:
   - Hoa bưởi nở vào mùa xuân, khi hoa bưởi nở, cánh hoa rắc trắng cả vườn và ngào ngạt hương thơm.
 II, Kiểm tra viết  
   1. Chính tả:    
                        Bài viết:                       Cây gạo ngoài bến sông.
	Ngoài bãi bồi có cây gạo già xòa tán lá xuống mặt sông. Thương và lũ bạn lớn lên đã thấy những mùa hoa gạo đỏ ngút trời và từng đàn chim lũ lượt bay về. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh. Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi dập dờn đùa với gió. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kì.	
Bài tập:
a) Điền l hay n vào chỗ chấm:
	..... úi .....on
	.....àng tiên;
	xóm....... àng;
	......úa .......ương


b) Điền r, d, gi 
	......ây phút;
	nhảy …ây;
	..... ó bão;
	......un .....ẩy.


II.Tập làm văn ( 5 điểm)
Đề bài : Tả lại người bạn mà em yêu quý và nêu cảm nghĩ của em.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Kiểm tra đọc: ( 10đ)
  1. Đọc thành tiếng:   ( 3 điểm )  
- Đọc to rõ ràng trôi chảy, biết nhấn giọng vào các từ ngữ cần diễn tả trong bài đúng tốc độ. 
- Tuỳ các mức độ khác giáo viên cho điểm phù hợp.                        
2. Đọc hiểu: ( 7 điểm)
   1.B. ( 0,5 đ )          2. A.    ( 0,5đ )      3. C.  (1đ )         4. A. 2 câu  (1đ )           
5.  C. Những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ.   ( 1đ )           
6. Đặt một câu ghép có dùng cặp quan hệ từ : chẳng những....mà.. ( 1đ )           
  - GV căn cứ vào bài làm của HS để chấm điểm.
7. Tìm quan hệ từ điền vào chỗ chấm: ( 1 đ )           
  - Minh chăm chỉ, hiền lành còn Quang thì lười biếng, nghịch ngợm.
8. Xác định  các vế câu trong câu ghép : ( 1 đ )           
   Vế câu thứ nhất: Hoa bưởi nở vào mùa xuân
   Vế câu thứ hai:  cánh hoa rắc trắng cả vườn và ngào ngạt hương thơm.
II. Kiểm tra viết:   ( 10đ )
1. Chính tả:          
  Bài viết:  Chính tả  ( 2 điểm)   
Mỗi lỗi trừ  0,25 đ  . những lỗi giống nhau trừ 1 lần điểm.
Bài tập:( 1 đ )
a) Điền l hay n vào chỗ chấm:( 0,5 đ )           
	núi non
	nàng tiên;
	xóm làng;
	lúa nương


b) Điền r, d, gi :( 0,5 đ )           
	giây phút;
	nhảy dây;
	gió bão;
	run rẩy.


2. Tập làm văn: Bài viết đảm bảo được các yêu cầu sau được 7 điểm:
   Viết được bài văn lại người bạn mà em yêu quý có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng theo thể loại đã học. 
     Bài viết đúng thể loại văn tả người, viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.Trong bài viết biết sử dụng những từ ngữ giàu hình ảnh, nêu được cảm nghĩ, thể hiện được tình cảm của em với bạn….
   *Yêu cầu cụ thể :
  1.Mở bài: Giới thiệu  được người bạn mà em yêu quý . (1đ )
  2.Thân bài ( 5đ )
       - Tả hình dáng ( 2đ )
       - Tả tính tình và hoạt động (3đ )
  3. Kết bài 
      - Nêu tình cảm của em với bạn. (1đ )
* Tuỳ theo mức độ sai sót trong bài viết giáo viên cho điểm từ: 7-  6,5-  6 - 5,5 - 5 - 4,5 -  4 -  3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5- 1.
                                                 





















BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – Lần 1                         Môn Toán – Lớp 5B

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1: Số ? a) 5 giờ 25 phút x 4 = .......giờ...........phút
                 A. 20 giờ 40 phút               B. 21 giờ 40 phút                   C. 21 giờ 10 phút                                                          
                   b) 1256 dm3  = ...................m3
                A.  12,56	                 B.  1256000	                            C.  1,256
Bài 2: a) Môt hình tròn có đường kính dài 6 cm thì chu vi của nó là:
A. 18,84                          B. 18,84 cm                     C.37,68 cm
          b) Một máy bay bay được 1800 km trong 2 giờ 30 phút. Vận tốc của máy bay đó:                            
               A. 720 km/giờ                            B. 72 km/giờ                 C.702 km/giờ
Bài 3. a) 25 % của 12 là:
            A. 4                                        B. 3                                        C.300                            
          b) Một lớp có 32 học sinh trong đó có 20 học sinh nam. Tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh
 cả lớp là:
          A. 0,625                                  B. 62,5                                        C. 62,5%      
II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN
Bài 1. Đặt tính rồi tính.
        3 giờ 50phút  + 6 giờ 15 phút                                          2 ngày 6 giờ - 17 giờ                 
        7 ngày 3 giờ : 3                                                               3 năm 7 tháng   x  4
Bài 2. Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là 5 cm.
[bookmark: _GoBack]Bài 3. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m. Người ta quét 
sơn trần nhà và các bức tường phía trong phòng. Biết diện tích các cửa là 9m2. Tính diện tích cần quét sơn? 
Bài 4.Tính nhanh: a) 13,25 x 123 – 13,25 x 22  - 13,25
                     b) 153,75 : 0,25 + 153,75 : 0,5 + 153,75 : 0,125


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – Lần 1                         Môn Toán – Lớp 5B

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1: Số ? a) 5 giờ 25 phút x 4 = .......giờ...........phút
                 A. 20 giờ 40 phút               B. 21 giờ 40 phút                   C. 21 giờ 10 phút                                                          
                   b) 1256 dm3  = ...................m3
                A.  12,56	                 B.  1256000	                            C.  1,256
Bài 2: a) Môt hình tròn có đường kính dài 6 cm thì chu vi của nó là:
A. 18,84                          B. 18,84 cm                     C.37,68 cm
          b) Một máy bay bay được 1800 km trong 2 giờ 30 phút. Vận tốc của máy bay đó:                            
               A. 720 km/giờ                            B. 72 km/giờ                 C.702 km/giờ
Bài 3. a) 25 % của 12 là:
            A. 4                                        B. 3                                        C.300                            
          b) Một lớp có 32 học sinh trong đó có 20 học sinh nam. Tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh cả lớp là:
          A. 0,625                                  B. 62,5                                        C. 62,5%      
II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN
Bài 1. Đặt tính rồi tính.
        3 giờ 50phút  + 6 giờ 15 phút                                          2 ngày 6 giờ - 17 giờ                 
        7 ngày 3 giờ : 3                                                               3 năm 7 tháng   x  4
Bài 2. Tính thể tích của hình lập phương có cạnh là 5 cm.
Bài 3. Một phòng học dạng hình chữ nhật chiều dài 8m. Chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m. Người ta quét sơn trần nhà và các bức tường phía trong phòng. Biết diện tích các cửa là 9m2. Tính diện tích cần quét sơn? 
Bài 4.Tính nhanh: a) 13,25 x 123 – 13,25 x 22  - 13,25
                     b) 153,75 : 0,25 + 153,75 : 0,5 + 153,75 : 0,125
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – Lần 2                        Môn Toán – Lớp 5B

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Số ? a) 5 giờ 25 phút  x 4 = .......giờ...........phút 
       A. 20 giờ 40 phút.    B. 21 giờ 40 phút.      C. 21 giờ 10 phút.       D.20 giờ 10 phút                                                          
Bài 2: 1256 dm3  = ...................m3
Bài 3:Kết quả của phép tính:  5,668 + 31,3 là:
1. 36968                B5,981                         C.36,968                 D.598,1
Bài 4: Chu vi của hình tròn có đường kính 3,6 dm là:
       A. 11, 304 dm         B. 11, 34 dm                C. 113, 04 dm             D. 22, 608 dm
Bài 5: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5 m và chiều cao là 6,8 m. Diện tích hình thang đó là: 
  A. 32m2                B. 323 m2                       C. 646 m2                     D. 64,6 m2  
II. TỰ LUẬN
Bài 1: ( 1điểm) Điền số vào chỗ chấm:
	a) 5,216 cm3 = .................... dm3		b) [image: ] m3 = .................... cm3 
               3 dm3 7 cm3 = .............cm3                           105 m3 = .................. cm3    
Bài 2 : Tính  (2 điểm)
a,     10 giờ 48 phút : 9                                 b, 14 giờ 24 phút – 6giờ 48 phút 
c,     3giờ 24 phút  + 2giờ 15 phút  x 3  
Bài 3:(2 điểm) Một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5 m. Người ta muốn quét sơn trần nhà và 4 bức tường trong phòng. Biết diện tích các cửa là 10,5 m2. Tính diện tích cần quét sơn?
Bài 4: (1điểm)  Tính nhanh:
0,2 x17 x7 + 0,14 x 520 + 31 x 1,4

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – Lần 2                        Môn Toán – Lớp 5B

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Số ? a) 5 giờ 25 phút  x 4 = .......giờ...........phút 
       A. 20 giờ 40 phút.    B. 21 giờ 40 phút.      C. 21 giờ 10 phút.       D.20 giờ 10 phút                                                          
Bài 2: 1256 dm3  = ...................m3
Bài 3:Kết quả của phép tính:  5,668 + 31,3 là:
1. 36968                B5,981                         C.36,968                 D.598,1
Bài 4: Chu vi của hình tròn có đường kính 3,6 dm là:
       A. 11, 304 dm         B. 11, 34 dm                C. 113, 04 dm             D. 22, 608 dm
Bài 5: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5 m và chiều cao là 6,8 m. Diện tích hình thang đó là: 
  A. 32m2                B. 323 m2                       C. 646 m2                     D. 64,6 m2  
II. TỰ LUẬN
Bài 1: ( 1điểm) Điền số vào chỗ chấm:
	a) 5,216 cm3 = .................... dm3		b) [image: ] m3 = .................... cm3 
               3 dm3 7 cm3 = .............cm3                           105 m3 = .................. cm3    
Bài 2 : Tính  (2 điểm)
a,     10 giờ 48 phút : 9                                 b, 14 giờ 24 phút – 6giờ 48 phút 
c,     3giờ 24 phút  + 2giờ 15 phút  x 3  
Bài 3:(2 điểm) Một phòng học hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5 m. Người ta muốn quét sơn trần nhà và 4 bức tường trong phòng. Biết diện tích các cửa là 10,5 m2. Tính diện tích cần quét sơn?
Bài 4: (1điểm)  Tính nhanh:
0,2 x17 x7 + 0,14 x 520 + 31 x 1,4
                     b) 153,75 : 0,25 + 153,75 : 0,5 + 153,75 : 0,125

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ , CHO ĐIỂM  MÔN TOÁN  LỚP 5
I.Khoanh vào chữ đặt trước mỗi câu đúng: 0,5 điểm

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 1
	B
	(0.5đ)

	
	C
	(0.5đ)

	Câu 2
	B
	(0.5đ)

	
	A
	(0.5đ)

	Câu 3
	B
	(0.5đ)

	
	C
	(0.5đ)



II. Tư luân.
Bài 1. 2điểm - Thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 đ.
Bài 2 . 1đ
Bài 3. 2đ                                      Bài giải
Diện tích xung quanh phòng học đó là:
      ( 8 + 6) x 2 x 3,5 = 98 (m2)                       (0,5đ)
Diện tích trần nhà phòng học đó là:
      8 x 6 = 48 (m2)                                           (0,5đ)
Diện tích cần quét sơn phòng học đó là:
      98 + 48 - 9 = 137 (m2)                               (0,75đ)
                           Đáp số : 137 m2                     ( 0,25đ)
Bài 4. (1đ) - Đúng mỗi phần được 0,5đ.
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